
















Tên bảo hiểm Nội dung bảo hiểm Tiền bảo hiểm 
(bồi thường)

Tử vong do thiên tai 
(bao gồm cảm nắng, 

say nắng)

Trường hợp người dân Sancheong (trừ người dưới 15 tuổi) 
thiệt mạng do thiên tai (bao gồm cảm nắng, say nắng)

3,000man 
won

Tử vong do nổ·hỏa 
hoạn·sụp đổ

Trường hợp người dân Sancheong tử vong do nổ, hỏa 
hoạn, sạt lở đất (trừ người dưới 15 tuổi)

4,000man 
won

Bị thương và để lại 
di chứng do nổ·hỏa 

hoạn·sụp đổ

Trường hợp người dân Sancheong bị thương và để lại di 
chứng từ 3% ~ 100% do nổ, hỏa hoạn, sạt lở đất

3,000man 
won

Tử vong do sử dụng 
giao thông công cộng

Trường hợp người dân Sancheong tử vong do bị thương 
khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng (trừ 

người dưới 15 tuổi)

3,000man 
won

Bị thương và để lại 
di chứng do sử dụng 
giao thông công cộng

Trường hợp người dân Sancheong bị thương và để lại 
di chứng từ 3% ~ 100% khi đang sử dụng phương tiện 

giao thông công cộng

3,000man 
won

Tử vong do chết đuối Trường hợp người dân Sancheoeng tử vong do chết 
đuối

2,500man 
won

Chi phí điều trị chấn 
thương tai nạn giao 

thông khu vực trường 
học

Trường hợp người dân Sancheong bị thương theo cấp 
độ của bảng xếp hạng thương tích tai nạn ô-tô theo 

Điều 3 của‘Luật bồi thường thiệt hại ô-tô’do tai nạn giao 
thông tại khu vực bảo vệ trẻ em

1,500man 
won 

(mức độ 
bị thương 
cấp1~5)

Tai nạn tử vong do 
máy nông nghiệp

Trường hợp người dân Sancheong tử vong do hậu quả 
trực tiếp của thương tích do tai nạn máy nông nghiệp 

gây ra (trừ người dưới 15 tuổi)

5,000man 
won

Bị thương và để lại di 
chứng do máy nông 

nghiệp

Trường hợp hậu quả trực tiếp của thương tích do tai nạn 
máy nông nghiệp gây ra là 3% ~ 100% thương tích

3,000man 
won

Tử vong do khí gas 
nguy hiểm

Trường hợp người dân Sancheong tử vong do hậu quả 
trực tiếp của thương tích cơ thể do tai nạn khí gas gây ra

3,000man 
won

Bị thương và để lại 
di chứng do khí gas 

nguy hiểm 

Người dân Sancheong bị thương được quy định trong 
bảng phân loại khuyết tật do hậu quả trực tiếp của thương 

tích cơ thể do tai nạn khí gas gây ra (trừ bệnh tật)

1,000man 
won

Bị thương và tử vong 
do xe đạp

Tử vong do chấn thương trực tiếp từ tai nạn xe đạp
(trừ tử vong do bệnh tật)

2,000man 
won

Bị thương và để lại di 
chứng do xe đạp 

Trường hợp trợ cấp thương tật tương ứng với tỷ lệ bị 
thương được quy định trong bảng phân loại thương tật

1,500man 
won



Tên bảo hiểm Nội dung bảo hiểm Tiền bảo hiểm 
(bồi thường)

Phí chẩn đoán tai nạn do 
bị cắn và va chạm

Trường hợp được chẩn đoán ban đầu và điều trị tại cơ quan 
y tế theo quy định tại Điều 3 của‘Luật y tế’(cơ quan y tế) do 

tai nạn bị cắn hoặc va chạm
10man won

Phí chẩn đoán bệnh về 
nhiệt

Trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh nhiệt thì chi trả hạn 
chế là 1 lần 10man won

Tử vong do thiên tai
 xã hội

Trường hợp tử vong do thiên tai xã hội (trừ bệnh truyền 
nhiễm), (ngoại trừ tử vong do bệnh tật) 2,000man won

Bồi thường thiệt mạng 
do động vật hoang dã

Trường hợp tử do động vật hoang dã cắn bị thương và tử 
vong (chỉ có ong, rắn, động vật có vú) 1,000man won

Phí điều trị bồi thường 
thiệt hại do 

động hoang dã

Trường hợp cơ thể bị thương do động vật hoang dã (chỉ có 
ong, rắn, động vật có vú) và phải điều trị 100man won






